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Phần I: Sinh lý thực vật
 Câu 1 (2 điểm)
a.  Có 3 cây với tiết diện phiến lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong một tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong một giờ, người ta thu được số liệu như sau:

	Cây
	Số lượng nước thoát (ml)
	Số lượng dịch tiết (nhựa) (ml)

	Hồng
	6,2
	0,02

	Hướng dương
	4,8
	0,02

	Cà chua
	10,5
	0,07


Từ bảng số liệu em có thể rút ra nhận xét gì?

b. Nêu vai trò chính của nitơ đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan như thế nào đến quá trình trao đổi nitơ của thực vật ?

Câu 2(2,0 điểm).

a. Đa số các loài thực vật khí khổng mở vào ban ngày đóng vào ban đêm. Tuy nhiên, một số loài thực vật sống trong điều kiện thiếu nước (cây xương rồng, cây mọng nước ở sa mạc...) khí khổng lại đóng vào ban ngày mở về đêm. Điều này có ý nghĩa gì với chúng. Hãy giải thích cơ chế đóng mở khí khổng của các loài này?
b. Các nhận định sau đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn?
- Trong các tế bào bao bó mạch, dòng electron không vòng là phương thức quang hợp duy nhất để phát sinh ATP cung cấp cho quá trình biến pyruvat thành PEP

-.Chiếu bổ sung ánh sáng đơn sắc xanh tím sẽ làm tăng hàm lượng protein và axit amin ở cây trồng.

Câu 3 (2,0 điểm)
a. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng vào những quá trình sinh lý nào ở cây?

b. Rubisco là gì? Trong điều kiện đầy đủ CO2 hoặc thiếu (nghèo) CO2 thì hoạt động của Rubisco như thế nào?

Câu 4(2,0 điểm)
a. Năm 1857, Klipart đã thành công trong việc biến lúa mì mùa đông thành lúa mì mùa xuân, chỉ cần cho nảy mầm nhẹ và bảo quản chúng trong điều kiện nhiệt độ thấp cho đến khi đem gieo vào mùa xuân. Đây là hiện tượng gì ở thực vật? Bản chất và ý nghĩa của hiện tượng này? 

b. Tương quan tỷ lệ các phitohoocmon sau đây có ảnh hưởng như thế nào tới sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic. 

Câu 5: (2,0 điểm)
a. Phân biệt hư​ớng động và ứng động ?

b. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau:

- Cây mầm 1: chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm

- Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng một chiều.

- Cây mầm3 : che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều.

Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích.

Phần II. Sinh lý động vật 

Câu 6: 2 điểm (Tiêu hóa và hô hấp ở động vật)

1. “Chất béo giả” olestra là một chất có hình dạng, mùi vị và hoạt động giống như chất béo thật nhưng cơ thể không thể tiêu hoá được nó. Nếu đưa chất này vào hệ tiêu hoá của người bình thường sẽ gây ra các hiện tượng gì? Giải thích.

2. Khi tràn dịch màng phổi làm mất áp lực âm trong khoang màng phổi thì thể tích phổi, dung tích sống, nhịp thở thay đổi như thế nào? Giải thích?

Câu 7: 2 điểm (Tuần hoàn)
1. Huyết áp là gì? Huyết áp động mạch được hình thành như thế nào? 

2. Giải thích sự thay đổi huyết áp trong các trường hợp tim co bóp: mạnh, yếu, chậm, nhanh? 

Câu 8: 2 điểm (Bài tiết, cân bằng nội môi)
1. Hai người A và B có cùng cân nặng là 70kg và đều có lượng nước trong cơ thể bằng nhau. Cả 2 người đều ăn thức ăn nhanh chứa nhiều muối nhưng sau đó người B còn uống thêm một cốc rượu còn người A thì không. Hãy cho biết những thay đổi khác nhau về sinh lí giữa 2 người?

2. Tại sao thận lọc máu đỏ tươi chứ không lọc máu đỏ thẫm?   
Câu 9: 2 điểm (Cảm ứng ở động vật)
1.Vai trò của ion canxi trong cơ chế co cơ vân và trong cơ chế co cơ trơn khác nhau như thế nào?

2. Một sợi thần kinh có bao mielin. Hãy cho biết, khi bao mielin bao quanh nó bị phá huỷ thì:

a. Xung thần kinh lan truyền trên sợi này bị thay đổi như thế nào?

b.  Khi sợi trục của sợi này bị đứt gãy, thì sự tái sinh nó có bị ảnh hưởng không? Vì sao?

Câu 10: Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật

1.Phân biệt cơ chế điều hòa ngược âm tính và điều hòa ngược dương tính. Trong hai cơ chế đó, cơ chế nào quan trọng hơn? Vì sao?
2. Phân biệt phản ứng đỉnh và phản ứng vỏ khi tinh trùng gặp trứng?

.........Hết..........
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Phần I: Sinh lý thực vật

Câu 1 .(2 điểm).

a. Có 3 cây với tiết diện phiến lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong một tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong một giờ, người ta thu được số liệu như sau:

	Cây
	Số lượng nước thoát (ml)
	Số lượng dịch tiết (nhựa) (ml)

	Hồng
	6,2
	0,02

	Hướng dương
	4,8
	0,02

	Cà chua
	10,5
	0,07


Từ bảng số liệu em có thể rút ra nhận xét gì? 

Hướng dẫn chấm

Qua bảng số liệu ta thấy có mối liên quan rất chặt chẽ giữa động cơ phía trên và động cơ phía dưới: nếu động cơ phía trên lớn thì động cơ phía dưới cũng lớn và ngược lại (VD minh họa lấy từ bảng). (0,25 điểm)
- Cây hoa hồng và cây hướng dương có lượng dịch tiết như nhau (0,02 ml) nhưng lượng nước thoát ra khác nhau (hồng 6,2 ml; hướng dương 4,8 ml) chứng tỏ các cây khác nhau chủ yếu là vai trò quyết định của động cơ phía trên. (0,25 điểm)
b. Nêu vai trò chính của nitơ đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan như thế nào đến quá trình trao đổi nitơ của thực vật?
Hướng dẫn chấm


a) Vai trò chính của nitơ ở thực vật:

- Là thành phần cấu tạo của các axit amin, nuclêôtit, do đó tham gia vào cấu trúc của các phân tử peptit, prôtêin, ADN, ARN.



     (0,25 điểm)

- Là thành phần cấu tạo của các sắc tố thực vật như: clorôphin, phêôphitin. 
(0,25 điểm)
- Là thành phần cấu tạo của các hoocmôn thực vật thuộc nhóm auxin, xitôkinin,  (0,25 điểm)        
b) Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan đến quá trình trao đổi nitơ của thực vật:

- Ánh sáng thông qua quang hợp ở thực vật tham gia hình thành các sản phẩm ATP, NADPH. Chuỗi truyền điện tử trong quang hợp cung cấp feređôxin dạng khử.     (0,25 điểm)
- Nhiệt độ thông qua hô hấp ở thực vật tham gia hình thành các sản phẩm ATP, NADH, FADH2, các axit hữu cơ.





  (0,25 điểm)

- NADH, NADPH tạo ra từ quang hợp và hô hấp cần cho quá trình khử [image: image2.png]NO3



 thành [image: image4.png]NOz



. Feređôxin dạng khử cần[image: image6.png]NO;



 QUOTE  
 cho quá trình khử [image: image8.png]NOz



 thành  [image: image10.png]NH.



. Axit xit hữu cơ và NADH cần cho quá trình hình thành axit amin.     (0,25 điểm)
Câu 2(2,0 điểm).

a. Đa số các loài thực vật khí khổng mở vào ban ngày đóng vào ban đêm. Tuy nhiên, một số loài thực vật sống trong điều kiện thiếu nước (cây xương rồng, cây mọng nước ở sa mạc...) khí khổng lại đóng vào ban ngày mở về đêm. Điều này có ý nghĩa gì với chúng. Hãy giải thích cơ chế đóng mở khí khổng của các loài này? 

Hướng dẫn chấm

* Ý nghĩa: Giúp cây tiết kiệm nước trong điều kiện thiếu nước(0,25 điểm)
* Cơ chế đóng, mở khí khổng của các loài thực vật sống ở vùng thiếu nước:

+ Ban ngày nhiệt độ cao, cây bị hạn, hàm lượng axit abxixic trong tế bào khí khổng tăng kích thích các bơm ion hoạt động, đồng thời các kênh ion mở dẫn đến ion rút ra khỏi tế bào => P thẩm thấu của tế bào giảm => giảm sức trương nước => khí khổng đóng(0,5 điểm)
+ Ban đêm nhiệt độ thấp, sức trương nước của tế bào khí khổng tăng => khí khổng mở(0,25 điểm) 

b.Các nhận định sau đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn?
- Trong các tế bào bao bó mạch, dòng electron không vòng là phương thức quang hợp duy nhất để phát sinh ATP cung cấp cho quá trình biến pyruvat thành PEP

-.Chiếu bổ sung ánh sáng đơn sắc xanh tím sẽ làm tăng hàm lượng protein và axit amin ở cây trồng.
 Hướng dẫn chấm

- Sai , vì trong tế bào bao bó mạch, để enzim rubisco chỉ có hoạt tính cacboxylaza, thực vật C4 chỉ dùng dòng electron vòng không tạo oxi là phương thức quang hợp duy nhất để phát sinh ATP cung cấp cho quá trình biến pyruvat thành PEP. (0,5 điểm)
Đúng, vì ánh sáng xanh tím thúc đẩy quá trình hình thành các axit amin và protein ở cây. . (0,5 điểm)
Câu 3 (2,0 điểm)
a. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng vào những quá trình sinh lý nào ở cây?

b. Rubisco là gì? Trong điều kiện đầy đủ CO2 hoặc thiếu (nghèo) CO2 thì hoạt động của Rubisco như thế nào?

Hướng dẫn chấm:
a.- 
ATP được hình thành do sự kết hợp ADP và gốc photphat (vô cơ)

ADP + P ( ATP


(0,25 đ)
· Có 2 con đường tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật : 

+ Photphorin hoá ở mức độ nguyên liệu: như từ APEP tới axit pyruvic (ở đường phân) hay sucxinyl CoA (chu trình Krebs). (0,25 đ)
+ Photphorin hoá ở mức độ enzim oxi hoá khử: H+ và e- vận chuyển qua chuỗi chuyển điện tử từ NADPH2 , FADH2 tới ôxi khí trời. (0,25 đ)
Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu, 34 ATP ở mức độ enzim. (0,25 đ)
- ATP dùng cho mọi quá trình sinh lý ở cây (như quá trình phân chia tế bào, hút nước, hút khoáng, sinh trưởng, phát triển) (0,25 đ)

 Hướng dẫn chấm:
b. -Rubisco là tên enzym ribuloso-1,5 biphosphat cacboxylaza-oxygenaza, xúc tác cho phản ứng chuyển hóa ribuloso-1,5 biphosphat (RuBP hay RuDP) là sản phẩm quan trọng của chu trình Calvin. Enzym này có hai khả năng: kết hợp RuBP với CO2 (cacboxylaza) hoặc kết hợp RuBP với O2 (oxygenaza) tùy vào điều kiện môi trường. (0,25 đ)
-Khi CO2  đầy đủ: rubisco xúc tác cho RuBP kết hợp với CO2 trong chu trình Calvin tạo sản phẩm đầu tiên của pha enzym (pha tối) APG và tiếp tục tạo nên đường nhờ sự có mặt của ATP và NADPH (0,25 đ)
-Khi thiếu hay nghèo CO2 (do khí khổng đóng khi ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao) Rubisco xúc tác RuBP kết hợp với O2 trong hô hấp ánh sáng, không tạo được ATP và làm giảm lượng đường, nên giảm năng suất – chỉ xảy ra ở cây C3. (0,25đ)
Câu 4(2,0 điểm)
a. Năm 1857, Klipart đã thành công trong việc biến lúa mì mùa đông thành lúa mì mùa xuân, chỉ cần cho nảy mầm nhẹ và bảo quản chúng trong điều kiện nhiệt độ thấp cho đến khi đem gieo vào mùa xuân. Đây là hiện tượng gì ở thực vật? Bản chất và ý nghĩa của hiện tượng này? 

b. Tương quan tỷ lệ các phitohoocmon sau đây có ảnh hưởng như thế nào tới sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic. 

Hướng dẫn chấm:
- Đây là hiện tượng xuân hóa. (0,25 đ)
·  Bản chất: nhiều giả thuyết cho rằng: dưới tác động của nhiệt độ thấp, trong đỉnh sinh trưởng xuất hiện một “tác nhân xuân hóa” nào đó. Chất đó được vận chuyển đến các bộ phận cần thiết và gây nên sự hoạt hóa, phân hóa gen cần thiết cho sự phân hóa mầm hoa ở trong đỉnh sinh trưởng của thân(0,25 đ)
· - Ý nghĩa: trong thực tiễn được ứng dụng:

· + Đã tạo ra hoa loa kèn trái vụ, ra hoa vào đúng dịp tết Nguyên đán, xử lí củ giống 5-8oC, từ 15 – 20 ngày, nếu nhiệt độ là 10oC thời gian ra hoa là 30 ngày. Đây là kỹ thuật của các vùng trồng hoa ở miền Bắc. (0,25 đ)
· + Hầu hết các loại cây trồng, xử lý nhiệt độ thấp hoặc bảo quản nhiệt độ thấp cho hạt giống, củ giống đều có khả năng rút ngắn thời gian sinh trưởng, xúc tiến sự ra hoa nhanh và làm tăng năng suất, phẩm chất thu hoạch. (0,25 đ)
b. Tương quan tỷ lệ các phitohoocmon sau đây có ảnh hưởng như thế nào tới sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic. 

- Auxin/Xitôkinin: điều chỉnh sự tái sinh rễ, chồi và ưu thế ngọn. Nếu tỉ lệ nghiêng về Auxin thì rễ hình thành mạnh hơn và tăng ưu thế ngọn. Còn ngược lại chồi bên hình thành mạnh, giảm ưu thế ngọn. (0,25 đ)
- Abxixic/Giberelin: điều chỉnh sự ngủ nghỉ và nảy mầm của hạt. Nếu tỉ lệ nghiêng về Abxixic thì hạt ngủ, nghỉ. Ngược lại thì nảy mầm. (0,25 đ)
- Auxin/Êtilen: điều chỉnh sự xanh, chín quả. Nếu nghiêng về Auxin quả xanh và ngược lại thúc đẩy quả chín. (0,25 đ)
- Xitôkinin/Abxixic: điều chỉnh sự trẻ hoá, già hoá. Nếu nghiêng về Xitôkinin thì trẻ hoá và ngược lại. (0,25 đ)

Câu 5: (2,0 điểm)
a. Phân biệt hư​ớng động và ứng động ?

b. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau:

- Cây mầm 1: chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm

- Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng một chiều.

- Cây mầm3 : che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều.

Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích.

Hướng dẫn chấm:
	Điểm phân biệt
	Hướng động
	ứng động
	

	Định nghĩa
	Là một hình thức pư của một bộ phận của câytước một tác nhân KTtheo một hướng xác đinh
	Là hình thức pư của cây trước một tác nhân KT không định hướng 
	(0,25 )

	Đặc điểm
	Phản ứng chậm hơn
	Phản ứng nhanh hơn 
	(0,25 )

	Hình thức biểu hiện
	Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá,hướng trọng lực, hướng tiếp xúc
	ứng động sinh trưởng(vận động theo sức trương nước), ứng động không sinh trưởng (vận động theo nhịp điệu đồng hồ sinh học)
	0,25

	Cơ chế chung
	Do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các TB tại 2 phía đối diện nhau của cơ quan( thân , cành, rễ) 
	ứng động sinh trưởng xuất hiện do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các TB tại 2 phía đối diện nhau của cơ quan(lá, cánh hoa)

ứng động không sinh trưởng do biến đổi sức trương nước trong các TB hoặc do lan truyền KTcơ học hay hoá chất gây ra  
	(0,25 )

	Vai trò chung
	Giúp cây thích ứng với sự biến động của  điều kiện môI trường
	Là phản ứng thích  nghi đa dạngcủa cơ thể TVđối với môi trường luôn biến đổi để tồn tại & phát triển 
	(0,25 )


b. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau:

- Cây mầm 1: chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm

- Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng một chiều.

- Cây mầm3 : che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều.

Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích.

Hướng dẫn chấm

 - Cây 1: ngọn cây cong về phía ánh sáng  do bao lá mầm là nơi tổng hợp auxin chủ yếu, có tác dụng kích thích sự dãn dài tế bào. Khi chiếu sáng từ một phía, auxin di chuyển về phía tối nên nồng độ sẽ giảm ở phía có ánh sáng và cao ở phía tối, dẫn đến phía tối sinh trưởng nhanh hơn làm  ngọn cây cong về phía có ánh sáng. (0,25 )
-  Cây 2 và 3: Không có hiện tượng trên do phần đỉnh ngọn có nhiều auxin  nhạy cảm với ánh sáng, nhưng đã bị cắt bỏ hoặc đã bị che tối, không tiếp xúc với ánh sáng. (0,5 )
Phần II. Sinh lí động vật. 

Câu 6: 2 điểm (Tiêu hóa và hô hấp ở động vật)

1.“Chất béo giả” olestra là một chất có hình dạng, mùi vị và hoạt động giống như chất béo thật nhưng cơ thể không thể tiêu hoá được nó. Nếu đưa chất này vào hệ tiêu hoá của người bình thường sẽ gây ra các hiện tượng gì? Giải thích?

Hướng dẫn chấm

-Vì chất này là “chất béo giả” nên khi di chuyển trong hệ tiêu hoá nó không bị hấp thu nhưng lại làm tăng nhu động ruột gây tốn khá nhiều năng lượng do tiêu hoá cơ học trong khi nó không tạo ra năng lượng. (0,25 điểm)
-Chất béo giả hấp thụ các vitamin tan trong chất béo (A, D, E và K) làm cho cơ thể không hấp thụ được những vitamin này, do đó cơ thể sẽ bị thiếu vitamin. (0,25 điểm)
-Chất béo giả làm giảm các hợp chất tiền vitamin trong cơ thể nên cũng gây thiếu vitamin. (0,25 điểm)
-Chất béo giả gây tiết dịch tiêu hoá lớn hơn bình thường làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tiết dịch. (0,25 điểm)
-Chất béo giả có thể gây ra những tác dụng không mong muốn như gây khó tiêu hoặc bị tiêu chảy, co rút trong ruột và đánh trung tiện. (0,25 điểm)
2. Khi tràn dịch màng phổi làm mất áp lực âm trong khoang màng phổi thì thể tích phổi, dung tích sống, nhịp thở thay đổi như thế nào? Giải thích?

Hướng dẫn chấm

- Khi dịch tràn màng phổi làm mất lực âm, do tính đàn hồi phổi co nhỏ lại dẫn đến thể tích phổi giảm (0,25 điểm)
- Phổi co lại không còn khả năng đàn hồi (không dãn ra như trước) do mất áp lực âm ở khoang màng phổi nên dung tích sống giảm (0,25 điểm)
- Phổi co nhỏ lại dẫn đến giảm thông khí và trao đổi khí ở phổi, giảm O2 và tăng lượng CO2 trong máu tác động trực tiếp và gián tiếp lên trung khu hô hấp làm tăng nhịp thở (0,25 điểm)
Câu 7: 2 điểm (Tuần hoàn)

1. Huyết áp là gì? Huyết áp động mạch được hình thành như thế nào?

Hướng dẫn chấm

- Huyết áp là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch. (0,25 điểm)
-Huyết áp động mạch hình thành do hai lực đối lập: lực đẩy máu của tim và lực cản của thành động mạch trong đó lực đẩy của tim thắng nên máu chảy được trong động mạch với một tốc độ và áp suất nhất định. (0,25 điểm)

2. Giải thích sự thay đổi huyết áp trong các trường hợp tim co bóp: mạnh, yếu, chậm, nhanh?

Hướng dẫn chấm

-Khi tim co bóp mạnh, máu được đẩy vào động mạch nhiều hơn, thể tích tâm thu tăng do đó huyết áp tăng. . (0,25 điểm)
- Khi tim co bóp yếu, máu được đẩy vào động mạch ít hơn, thể tích tâm thu giảm do đó huyết áp giảm. . (0,25 điểm)
-Khi tim đập chậm (trong trường hợp bệnh lý) thể tích tâm thu không tăng nên lưu lượng tim giảm, vì thế huyết áp giảm. Còn đối với những người luyện tập thể thao có cơ tim khỏe, mặc dù tim đập chậm nhưng huyết áp không giảm. . (0,5 điểm)
-Khi tim đập nhanh, thể tích tâm thu có giảm chút ít nhưng lưu lượng tim tăng nên huyết áp tăng. Khi tim đập quá nhanh (>140 lần/phút), thời khỳ tâm trương quá ngắn, không đủ cho máu trở về tim, do đó thể tích tâm thu giảm, lưu lượng tim giảm do đó huyết áp giảm. . (0,5 điểm)
Câu 8: 2 điểm (Bài tiết, cân bằng nội môi)

1.Hai người A và B có cùng cân nặng là 70kg và đều có lượng nước trong cơ thể bằng nhau. Cả 2 người đều ăn thức ăn nhanh chứa nhiều muối nhưng sau đó người B còn uống thêm một cốc rượu còn người A thì không. Hãy cho biết những thay đổi khác nhau về sinh lí giữa 2 người? 

Hướng dẫn chấm

-Khi ăn thức ăn mặn => lượng Na+ trong máu tăng lên => tăng áp suất thẩm thấu của máu =>kích thích thùy sau thuyến yên tiết ADH => tăng cường tái hấp thu nước ở ống thận để làm giảm áp suất thẩm thấu máu  (0,25điểm)

- Người B uống thêm cốc rượu mà rượu lại ức chế tiết ADH => ADH trong máu thấp => giảm khả năng tái hấp thu nước (0,25điểm)

- Khả năng tái hấp thu nước của người B kém hơn người A => Huyết áp của người A cao hơn người B (0,25điểm)

- Áp suất thẩm thấu máu của người B cao hơn người A (0,25điểm)

2. Tại sao thận lọc máu đỏ tươi chứ không lọc máu đỏ thẫm?

Hướng dẫn chấm

- Thận lọc thải các chất độc hại và các chất dư thừa bắt đầu từ cầu thận. Máu từ quản cầu thận phải có một áp suất lọc đủ lớn thì quá trình lọc đó mới được thực hiện. (0,25 điểm)
- Máu đó phải là máu động mạch có huyết áp lớn theo động mạch thận phân phối đếncác quản cầu qua động mạch đến với áp suất 60mmHg, lớn hơn áp suất trong các mao mạch trong cơ thể. Với áp suất đó mới tháng được áp suất keo và áp suất thủy tĩnh của dịch lọc cầu thận trong nang cầu thận. (0,25điểm)
-Quá trình lọc thải các chất dư thừa phải diễn ra liên tục để loại dần các chất độc hại trong cơ thể đảm bảo cân bằng ở môi trường bên trong nên máu của động mạch và tĩnh mạch không quan trọng mà quan trọng là phải đảm bảo có áp suất lọc lớn. Điều này chỉ có máu động mạch mới thỏa mãn. (0,5điểm)

Câu 9: 2 điểm (Cảm ứng ở động vật)

1.Vai trò của ion canxi trong cơ chế co cơ vân và trong cơ chế co cơ trơn khác nhau như thế nào?

Hướng dẫn chấm

+Ở cơ vân, Ca2+ từ mạng lưới nội cơ tương được giải phóng ra sẽ gắn với troponin làm thay đổi cấu hình của tropomiozin khiến các vị trí hoạt động của các sợi actin được bộc lộ để đầu miozin đã hoạt hoá nhờ gắn với ATP, từ đó gây nên sự biến đổi giữa 2 sợi actin và miozin dẫn đến kéo sợi actin vào lòng miozin (như ta kéo co). Tiếp đó miozin rời sợi actin và gắn với ATP mới để chuẩn bị lặp lại toàn bộ quá trình này. (0,5 điểm)
+Ở cơ trơn, Ca2+ từ dịch ngoại bào tràn vào qua màng cơ trơn vào trong bào tương sẽ kết hợp với Calmodulin  tạo thành phức hệ Ca2+- Calmodulin. Phức hệ này được hình thành sẽ gắn và kích hoạt một enzym phosphorin hoá chuỗi nhẹ miozin tạo nên cầu nối miozin gây co cơ. Ca2+ vào càng nhiều, tế bào cơ trơn bị khử cực càng mạnh cơ sẽ co càng mạnh, khả năng co dãn của cơ trơn rất lớn trong khi cơ vân khả năng co là có gới hạn. (0,5 điểm)
2.Một sợi thần kinh có bao mielin. Hãy cho biết, khi bao mielin bao quanh nó bị phá huỷ thì:

a. Xung thần kinh lan truyền trên sợi này bị thay đổi như thế nào?

b.  Khi sợi trục của sợi này bị đứt gãy, thì sự tái sinh nó có bị ảnh hưởng không? Vì sao?

Hướng dẫn chấm

a. - Bao myelin bị phá huỷ sẽ trở thành các vết sẹo rắn trên sợi thần kinh nên làm cản trở quá trình dẫn truyền xung thần kinh diễn ra bình thường và kết quả là xuất hiện nhiều triệu chứng cơ thần kinh (bệnh đa xơ cứng). (0,25 điểm)
-Bao myelin bị phá huỷ nên xung thần kinh buộc phải dẫn truyền theo cơ chế của sợi không có bao myelin nên tốn nhiều năng lượng hơn, vì vậy xung bị yếu đi nhanh chóng có thể dẫn đến sự không nhận biết được thông tin của cơ thể. (0,25 điểm)
b. - Bao myelin có vai trò quan trọng trong việc tái sinh dây thần kinh đối với dây thần kinh ngoại biên. Nếu một sợi trục của dây thần kinh ngoại biên bị đứt gãy mà phần bao myelin quanh nó vẫn còn, bao này sẽ đóng vai trò như một hành lang cho sự phát triển của sợi thần kinh bị đứt gãy. (0,25 điểm)
-Vì thế nếu bao mielin bị phá huỷ sẽ làm cho quá trình tái sinh dây thần kinh không thể xảy ra hoặc bị cản trở làm chậm lại. (0,25 điểm)
Câu 10:2 điểm (Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật)

1. Phân biệt cơ chế điều hòa ngược âm tính và điều hòa ngược dương tính. Trong hai cơ chế đó, cơ chế nào quan trọng hơn? Vì sao?

Hướng dẫn chấm
	Nội dung
	Điểm

	Điều hòa ngược âm tính

Điều hòa ngược dương tính

- Sự tăng nồng độ của các hoocmon tuyến đích là tín hiệu ức chế tuyến chỉ huy, làm ngừng tiết các các hoocmon kích thích. Kết quả là làm giảm nồng độ hoocmon tuyến đích.

- Rất phổ biến và có tính lâu dài.

- Tăng nồng độ của các hoocmon tuyến đích là tín hiệu làm tăng tiết các hoocmon kích thích của tuyến chỉ huy. Kết quả là nồng độ hoocmon tuyến đích tiếp tục tăng thêm

- Kém phổ biến và có tính tạm thời

- Cơ chế ngược âm tính quan trọng hơn vì nó đảm bảo duy trì sự ổn định nồng độ của các loại hoocmon trong máu. Cơ chế điều hòa ngược dương tính chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn nhất định, vì nó làm cho nồng độ hoocmon tăng liên tục, nếu kéo dài sẽ gây rối loạn sinh lí cơ thể.
	0,25

0,25

0,5


2. Phân biệt phản ứng đỉnh và phản ứng vỏ?

Hướng dẫn chấm
	Dấu hiệu
	Phản ứng đỉnh
	Phản ứng vỏ
	

	- Định nghĩa 
	- Là phản ứng khi tinh trùng gắn vào trên màng sáng của trứng.
	- Là phản ứng xảy ra do sự ra tăng đột ngột nồng độ Ca2+ trong tế bào chất của trứng
	0,25đ

	Đặc điểm 
	- Giúp tinh trùng xâm nhập vào để thụ tinh với trứng
	- Khi một tinh trùng xâm nhập vào giúp ngăn không cho tinh trùng khác thụ tinh với trứng
	0,25đ

	
	- Phụ thuộc vào enzim phân giải và thụ thể màng 
	- Phụ thuộc vào [Ca2+]
	0,25đ

	Vai trò
	- Tinh trùng xâm nhập và thụ tinh với trứng, tạo ngăn đa tinh tức thời
	- Tạo ngăn đa tinh dài hạn
	0,25đ
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